
BM12-BTVN-TG                 LBH:02                        LSĐ:00                      Ngày BH: 15/10/2012                        Trang   1/17 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Hệ thống đặt hàng và giám sát tự 

động quá trình vận chuyển giao 

nhận qua công nghệ định vị vệ 

tinh GPS (VSS-GPS).  

 Phần mềm quản trị hệ thống 

doanh nghiệp hợp nhất 

AMIS.VN.  

 Bước đầu sản xuất thành công ốc 

chân cung.  

 Bộ đóng cắt liên động phòng nổ 

ĐCLĐ-400.  

 Xe máy chạy bằng xăng lẫn điện. 

 Hố ga chống ngập triều cường tự 

động.  

 Máy nạp ắc quy tự động MN - 

12V/100Ah.  

 Thiết bị lọc nước sử dụng vật 

liệu lọc nano.  

 Hệ thống cung cấp nước nóng 

công nghệ mới: Tiết kiệm và 

hiệu quả. 

 Sản xuất gạch không nung bằng 

công nghệ ép rung.  

 Xử lý nước nhiễm asen bằng vật 

liệu nano. 

 … 

THÔNG TIN 

THÀNH  TỰU 
 

 

 1-0011672: Hệ thống sản xuất 

bánh hỏi. 

 1-0011709: Thiết bị và quy trình 

thi công cọc tổ hợp.    

 1-0011727: Cơ cấu thay ga 

giường không cần di chuyển 

bệnh nhân.     

 1-0011736: Hỗn hợp trừ sâu có 

tác dụng hiệp đồng của 

dinotefuran, pymetrozin và 

buprofezin và chế phẩm chứa 

hỗn hợp này.    

 2-0001094: Phương pháp tinh 

chế rutin.    

 2-0001095: Phương pháp tạo 

sinh khối nấm Cordyceps 

sinensis.    

SÁNG CHẾ  

VIỆT NAM 
 

 Liên hệ: Phòng Cung cấp Thông tin,  

             ĐC: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM  

             ĐT: 38243826 – 38297040 (202-203)-  Fax: 38291957    

Website: www.cesti.gov.vn - Email:  cungcapthongtin@cesti.gov.vn 
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HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG VÀ        

GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG QUÁ TRÌNH 

VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN QUA 

CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPS 

(VSS-GPS)  

Hệ thống VSS-GPS do Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ Chân trời số nghiên 

cứu và thiết kế. Đây là một ứng dụng trên 

nền web (thông qua các trình duyệt), áp 

dụng công nghệ định vị GPS giúp doanh 

nghiệp giám sát toàn bộ quá trình 

INBOUND - OUTBOUND trong chuỗi 

cung ứng hàng hóa từ đặt hàng, giám sát 

quá trình vận chuyển, cho đến giao sản 

phẩm cho khách hàng. 

Điểm đặc biệt là hệ thống áp dụng các 

công nghệ mới nhất của Microsoft và 

Google, hỗ trợ các trình duyệt phổ biến 

như IE, FF, Opera... Hệ thống VSS-GPS 

được kiểm nghiệm qua thực tế và đã 

chuyển giao cho các đơn vị: Công ty 

TNHH nhà máy bia Việt Nam (VBL), Tập 

đoàn tư vấn Fourells Group (Thái Lan). 

 Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ Chân trời số  

43A Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, 

quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

 Tel: (08) 38116410 

  Theo www. tchdkh.org.vn, 02/12/2013 

*****************  

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT 

AMIS.VN  

 

Phần mềm AMIS.VN được Công ty cổ 

phần MISA xây dựng theo công nghệ điện 

toán đám mây, cho phép người dùng sử 

dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua 

Internet. Đây là phần mềm dành cho các 

doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như: 

thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp... 

nhằm triển khai thực hiện các nghiệp vụ 

quản trị như: kế toán, bán hàng, nhân sự, 

hành chính, kê khai thuế... Phần mềm 

AMIS.VN đã được trao Giải Nhân tài đất 

Việt năm 2013. 

Chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần MISA 

Tầng 5, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, phố 

Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: (04)37627891/Fax: (04)37629746; 

Email: esales@han.misa.com.vn 

  Theo www. tchdkh.org.vn, 02/12/2013 

*****************  

BƢỚC ĐẦU SẢN XUẤT            

THÀNH CÔNG ỐC CHÂN CUNG  

 

Nhằm góp phần giảm chi phí cho người 

bệnh bị chấn thương, cong vẹo cột sống, 

Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh đã đầu tư 

kinh phí triển khai đề tài “Nghiên cứu thiết 

kế mẫu, sản xuất thử ốc chân cung và ứng 

dụng thử nghiệm lâm sàng cho phẫu thuật 

cố định cột sống”. 

Đề tài do Bệnh viện Chấn thương chỉnh 

hình TP Hồ Chí Minh chủ trì. Với sự hỗ trợ 

của Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, 

Trung tâm NEPTECH (Sở KH&CN TP Hồ 

THÔNG TIN THÀNH TỰU 
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Chí Minh), Công ty Pritic, JYS (Nhật Bản), 

nhóm nghiên cứu đã bước đầu thành công 

trong việc thiết kế sản xuất thử ốc chân 

cung (với tên gọi VJ) theo công nghệ trong 

nước. 

Sản phẩm đã được ứng dụng thử 

nghiệm lâm sàng trên 16 trường hợp bệnh 

nhân bị gãy xương sống vùng ngực và thắt 

lưng nặng đã được phẫu thuật tại Khoa Cột 

sống A, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh 

hình TP Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, 

VJ đáp ứng cả hai yêu cầu cơ học và sinh 

học. Sau thời gian từ 8 đến 12 tháng cho 

thấy, ốc không bị cong, sứt, gãy hay long 

ra; thanh nối không bị cong hay gãy. Có 

15/16 ca không bị phản ứng kim loại; 1/16 

ca có viền đen quanh thân ốc nhưng không 

ảnh hưởng đến cơ tính của ốc. Cấu hình ốc 

vững cho phép bệnh nhân ngồi lên trong 

vòng tuần đầu sau mổ không cần nẹp thân 

chứng tỏ ốc VJ có đủ các đặc tính cho phép 

ứng dụng lâm sàng thường quy. Đặc biệt, 

chi phí một ca mổ sử dụng ốc chân cung 

chỉ bằng 1/10 so với dùng sản phẩm ngoại 

nhập. 

Chi tiết liên hệ: Bệnh viện Chấn thương 

chỉnh hình TP Hồ Chí Minh 

929 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP Hồ chí 

Minh; Tel: (08)39235791; 0903746388 

(PGS.TS Võ Văn Thành) 

  Theo www. tchdkh.org.vn, 11/12/2013 

*****************  

BỘ ĐÓNG CẮT LIÊN ĐỘNG    

PHÒNG NỔ ĐCLĐ-400  

 

Sản phẩm được sử dụng trong các mỏ 

than, những nơi có khí và bụi nổ. ĐCLĐ-

400 gồm thiết bị đóng cắt điện chân không 

400 A và bộ liên động cắt điện và cấp 

nguồn một chiều an toàn tia lửa cho đầu đo 

khí mêtan. 

Chức năng chính của ĐCLĐ-400 là: 

đóng/cắt phân phối điện ở mạng chính, 

mạng rẽ nhánh trong mạng điện xoay chiều 

50 Hz, 1.140 V hoặc 660 V, lưới ba pha 

trung tính không tiếp đất, dòng điện định 

mức đến 200 A hoặc 400 A (khi mạch điện 

bị quá dòng, chập mạch, thiếu áp, rò, hoặc 

hàm lượng khí mêtan vượt ngưỡng an toàn, 

mạch phản hồi sẽ tự động cắt điện); cấp 

nguồn một chiều an toàn tia lửa cho thiết bị 

điện tử như đầu đo khí mêtan, mạch đàm 

thoại phóng thanh trong lò; liên động với 

đầu đo khí mêtan và các thiết bị khác, tự 

động cắt mạch điện khi cần thiết. 

 

 Bộ đóng cắt chân không 400 A là thành 

phần chính, có nhiệm vụ đóng, cắt mạch 

điện xoay chiều. So với bộ đóng cắt không 

khí, bộ đóng cắt chân không có khả năng 

đóng cắt cao hơn, bền hơn, dập tia lửa 

nhanh hơn, mức độ an toàn tia lửa cao hơn 

khi đóng cắt, thể tích, trọng lượng nhỏ, hầu 

như không phải sửa chữa trong khoảng thời 

gian sử dụng. 

Bộ phối hợp liên động cắt điện và cấp 

nguồn một chiều an toàn tia lửa làm việc ở 

chế độ liên động với phần cấp nguồn động 

lực. Thiết bị có chức năng cấp nguồn nuôi 

liên tục cho các đầu đo khí mêtan làm việc 

độc lập, đồng thời nhận tín hiệu liên động 

cắt điện khi nồng độ khí mêtan vượt 

ngưỡng cho phép. 
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Chi tiết liên hệ: Viện KH&CN Mỏ, Tập 

đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 

Số 3 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà 

Nội; Tel: 04.38642024; Fax: 04.38641564 

 Theo www. tchdkh.org.vn, 01/12/2013 

*****************  

XE MÁY CHẠY BẰNG                         

XĂNG LẪN ĐIỆN 

Một nhà sáng chế “tay ngang” đã cho ra 

đời ý tưởng chế tạo chiếc xe máy vừa có 

thể chạy bằng xăng lẫn điện rất tiện ích lần 

đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam 

Chiếc xe máy của anh Nguyễn Minh 

Hoan (quận 1, TP HCM) chế tạo có thể 

giúp người dùng vừa có thể chạy bằng 

xăng lẫn bằng điện tùy tình huống, giúp tiết 

kiệm nhiên liệu, ít ảnh hưởng đến môi 

trường. Tác giả hy vọng trong tương lai có 

thể biến ý tưởng này thành phương tiện 

giao thông tiện ích, tiết kiệm tại Việt Nam. 

 

Bộ pin dành cho động cơ điện 

Hoan cho biết sau khi cậu con trai trò 

chuyện với anh về ô tô Hybrid có thể vừa 

chạy xăng lẫn chạy điện ở nước ngoài, anh 

đã suy nghĩ áp dụng cách thức này cho xe 

máy ở Việt Nam. Hoan đã sử dụng chính 

chiếc xe Dream II cũ của mình để làm “đối 

tượng” nghiên cứu.  

Anh đã đi lùng mua bộ mô tơ của các xe 

đạp điện cũ, bình ắc quy 12V cũ để làm 

nguồn pin, hệ thống tay ga điện, dây điện, 

bộ điều khiển động cơ điện cùng bộ đĩa 

chạy trớn 36R... Sau đó, anh tự mày mò lắp 

đặt động cơ điện vào bánh trước xe để vận 

hành; lắp đặt hệ thống điều khiển tắt mở, 

chuyển đổi giữa động cơ điện, động cơ 

xăng. 

Kết quả thật bất ngờ khi chiếc xe của 

Hoan đã vận hành được đúng như anh 

mong muốn. Để xe bắt đầu hoạt động, anh 

đề máy như xe máy thông thường. Trên 

đường chạy, khi gặp kẹt xe chẳng hạn, chỉ 

cần gạt nút điều khiển trên tay lái để tắt 

động cơ xăng và bật động cơ điện thì xe 

chuyển sang vận hành bằng điện. Khi 

muốn chuyển sang dùng động cơ xăng thì 

chỉ cần gạt nút điều khiển trở lại vị trí cũ.  

Anh Hoan đã cùng phóng viên Báo 

Người Lao Động thử nghiệm hoạt động của 

chiếc xe. Chúng tôi nhận thấy khi chuyển 

sang động cơ điện, xe gần như không phát 

ra tiếng động, không thải ra khí thải gì. Vận 

tốc xe khi chạy bằng điện đạt 30-40 

km/giờ. Điểm ấn tượng là chiếc xe được 

thiết kế với 2 tay ga, 1 tay để tăng ga khi 

chạy xăng, tay còn lại dùng để tăng ga khi 

chạy điện. Người dùng khi điều khiển quen 

tay có thể kết hợp 2 tay ga cùng lúc để điều 

khiển cả động cơ xăng và động cơ điện. 

Riêng động cơ điện có thể giúp xe chạy 

được quãng đường 40 km. 

Tổng cộng phần chi phí lắp đặt cho một 

chiếc xe máy chạy xăng lẫn điện này chỉ 

khoảng 4-5 triệu đồng. “Thời gian tới, tôi 

sẽ nghiên cứu cách tạo ra bộ pin chạy điện 

sao cho nhỏ gọn hơn nhưng thời lượng sử 

dụng và công suất tăng cao hơn. Cụ thể, tôi 

sẽ nghiên cứu dùng pin Lithium thay cho 

bình ắc quy để kéo dài thời gian dùng pin 

và tăng công suất”.  

Anh Hoan cũng cho biết sẽ tìm cách chế 

tạo một bộ Dynamo sạc điện có thể giúp xe 

sử dụng vòng quay của bánh khi chạy để 

sạc điện tích trữ năng lượng cho pin.  

  Theo www. nld.com.vn, 28/11/2013 

*****************  
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HỐ GA CHỐNG NGẬP                     

TRIỀU CƢỜNG TỰ ĐỘNG  

Trong cuộc thi “Sáng chế năm 2013” do 

Bộ KHCN tổ chức, sáng chế “Hố ga chống 

ngập triều cường tự động” là 1 trong 15 

sáng chế lọt vào vòng chung khảo.  

 

Tác giả của sáng chế, ông Phạm Ngọc 

Quý (Hà Nam) cho biết, vấn đề ngập cục 

bộ về bản chất là do ùn ứ nước, triều cường 

và địa hình nơi đó trũng thấp nên hố ga thu 

nước không tiếp nhận hoặc tiếp nhận 

không đủ yêu cầu khi có triều cường hay 

mưa lớn. 

Để giải quyết 1 điểm ngập cụ thể nào đó 

sẽ phải thay hố ga và giữ nguyên cống 

thoát nước đang có sẵn. Sau đó trong mỗi 

hố ga sẽ lắp đặt thêm máy bơm có công 

suất từ 3- 7,5 HP tùy theo địa hình và 

lượng nước cần thoát. Do trong hố ga có 

máy bơm tạo dòng chảy tăng vận tốc tiêu 

thoát nên có thể làm thoát nhanh một lượng 

nước lớn. 

Với một số vị trí ngập nặng có thể sử 

dụng phối hợp với máy bơm (hiện đang có) 

đặt ở cuối đường cống chính để bơm nước 

ra kênh rạch với tốc độ nhanh hơn. Đồng 

thời kết hợp cùng với những dự án thoát 

nước đang triển khai sẽ đạt hiệu quả cao 

nhất. 

Hố ga chống triều cường có thể lắp đặt ở 

mọi điểm thấp, trũng thường xảy ra ngập 

cục bộ như đường phố đô thị, các điểm 

thấp trũng trong đô thị, trường học và các 

cơ quan doanh nghiệp. 

Ông Quý cũng cho biết, với những nơi 

đã có hố ga và đường ống, chỉ phải đầu tư 

thêm 1 máy bơm và 1 phao kiêm van tự 

động (với kinh phí gần 10 triệu đồng) là có 

thể xóa bỏ tình trạng ngập lụt. Còn tại 

những nơi chưa có hệ thống đường ống hay 

hố ga thì với việc đầu tư 3 hố ga và thiết bị 

(với kinh phí gần 300 triệu đồng) là có thể 

xóa bỏ hẳn tình trạng ngập lụt. 

Theo GS.TS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên 

hiệp các hội KHKT Hà Nội, giải pháp kỹ 

thuật hố ga chống triều cường và mưa lớn 

có chất lượng kỹ thuật và đạt yêu cầu thực 

tiễn rất cao. 

Với việc sử dụng ngay ống cống đã có 

sẵn như 1 ống bơm, sau đó lắp thêm bơm 

chìm trực tiếp tại hố ga của điểm bị ngập 

cục bộ, hố ga 2 ngăn sẽ đưa nước tới nơi 

tiếp nhận với công suất chủ động tùy theo 

yêu cầu thực tế. 

Tính sáng tạo của giải pháp kỹ thuật này 

chính là cơ chế hoạt động của phao hình trụ 

kiêm chức năng van, có cơ cấu hoạt động 

hiệu quả cao, thuận lợi cho việc sử dụng 

nhựa PVC Tiền Phong để làm phao kiêm 

van, không sử dụng kim loại trong cơ cấu 

đóng mở van. Do đó, hố ga chống triều 

cường và mưa lớn có độ bền cao, giá thành 

rẻ và hoạt động ổn định. 

Ngoài ra, khi sử dụng, 1 hố ga chỉ tiêu 

tốn 45kWh điện nhưng tiêu thoát được tới 

900m3 nước mưa tới nơi tiếp nhận (máy 

bơm chỉ hoạt động khi mà sắp xảy ra ngập 

lụt). 

Theo GS.TS Vũ Hoan, hố ga chống triều 

cường và mưa lớn tự động hoàn toàn có thể 

triển khai đại trà tại những thành phố lớn 

như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM để chống 

ngập úng và đáp ứng các tiêu chí về môi 

trường, tiết kiệm năng lượng và có ý nghĩa 

cộng đồng rộng lớn. 

Bên cạnh đó, công nghệ còn trợ giúp tốt 

cho việc hoạch định và phát triển đô thị, cải 

tạo và nâng cấp đô thị được thuận lợi, thích 

ứng với biến đổi khí hậu nước biển dâng. 



 

Dịch vụ Cung cấp Thông tin Trọn gói          Tháng 10/2013                            Trang 6/17 

 

Ông Lê Tiến Thành, Phó Giám đốc Công 

ty TNHH Quý Phương cho biết, hiện nay 

Công ty TNHH Quý Phương đã sử dụng hố 

ga chống triều cường tự động của ông Quý 

được 3 năm và hiệu quả rất tốt. Do ở gần 

sông Châu Giang nên mỗi khi mưa lớn, 

công ty thường bị ngập tới 1m nước, sau 

khi đầu tư 3 hố ga tự động thì tình trạng 

ngập lụt khi mưa lớn trong Công ty không 

còn nữa. 

Có thể nói hố ga chống triều cường tự 

động sẽ là một giải pháp hữu hiệu góp phần 

giải quyết bài toán triều cường hiện nay 

của TP.HCM. 

  Theo www. cesti.gov.vn, 14/12/2013 

*****************  

MÁY NẠP ẮC QUY TỰ ĐỘNG MN - 

12V/100AH  

Máy nạp ắc quy tự động do Công ty 

TNHH Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, thiết 

kế và chế tạo. Máy được thiết kế theo công 

nghệ nạp thông minh, chế độ nạp hoàn toàn 

tự động, thích hợp nạp ở cả chế độ online 

và offline. 

Máy có các thông số kỹ thuật chính như 

sau: trọng lượng: 1 kg; kích thước: 170 mm 

x 95 mm x 170 mm; điện áp đầu vào: 90-

250 V/50 Hz dòng cực đại: 6,5 A; hiệu 

suất: > 85%. Thiết bị phù hợp nạp cho các 

loại ắc quy sử dụng trong dân dụng cũng 

như công nghiệp như: ắc quy ô tô, xe máy, 

xe điện, xe đạp điện, UPS, máy phát điện, 

ắc quy viễn thông… 

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Trí tuệ 

nhân tạo  

Số 118C Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - 

Hà Nội. Tel: (04) 37543033; Fax: (84-4) 

37931598;  

Email: infor@nguoncongsuat.vn 

  Theo www. tchdkh.org.vn, 02/12/2013 

*****************  

THIẾT BỊ LỌC NƢỚC SỬ DỤNG  

VẬT LIỆU LỌC NANO  

 

Các nhà khoa học thuộc Viện Nước, 

tưới tiêu và môi trường (Viện Khoa học 

Thủy lợi Việt Nam) đã nghiên cứu sản xuất 

thành công thiết bị xử lý nước nhiễm Asen 

bằng công nghệ nano phục vụ cấp nước 

sinh hoạt cho vùng nông thôn. 

Thiết bị lọc nước sử dụng vật liệu lọc 

nano là sản phẩm của dự án sản xuất thử 

nghiệm cấp nhà nước “Hoàn thiện công 

nghệ sản xuất thiết bị lọc nước lưu động sử 

dụng vật liệu nano phục vụ cấp nước ăn 

uống cho vùng ngập lũ miền Trung và 

Đồng bằng sông Hồng” với các đặc điểm 

chính: bộ khung, giá đỡ thiết bị làm bằng 

inox, gọn nhẹ dễ di chuyển, hoạt động 

không cần sử dụng điện, hóa chất và không 

có nước thải. Nguồn nước đầu vào đa dạng 

(nước sông, hồ, giếng đào, nước lũ), tốc độ 

lọc tối đa 80 lít/giờ hoặc 120 lít/giờ (tùy 

loại), nước sau lọc có hàm lượng Asen < 

0,01 mg/l. Kết quả thử nghiệm cho thấy 

chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn chất 

lượng nước uống theo QCVN 

01:2009/BYT. Thiết bị có giá thành chỉ 

bằng 50-70% sản phẩm cùng loại của Nhật 

Bản, Hàn Quốc... 

Chi tiết liên hệ: Viện Nước, tưới tiêu và 

môi trường  

http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4656-may-nap-ac-quy-tu-dong-mn-12v100ah.html
http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4656-may-nap-ac-quy-tu-dong-mn-12v100ah.html
mailto:infor@nguoncongsuat.vn
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Số 2 ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà 

Nội; Tel/Fax: 04.35634809;  

Email: ime.vietnam@ime.vn 

Theo www. tchdkh.org.vn, 13/12/2013 

*****************  

HỆ THỐNG CUNG CẤP                    

NƢỚC NÓNG CÔNG NGHỆ MỚI: 

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết 

hợp với bộ thu năng lượng mặt trời 

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội đã triển khai có hiệu quả bước 

đầu nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống 

cung cấp nước nóng theo công nghệ mới. 

Với mục tiêu phát triển công nghệ sản xuất 

nước nóng dùng năng lượng tái tạo, chi phí 

thấp và có khả năng cấp nước nóng liên tục 

trong mọi điều kiện thời tiết, công nghệ 

này sử dụng bơm nhiệt kết hợp với bộ thu 

năng lượng mặt trời trong điều kiện Việt 

Nam thuộc Chương trình Nghiên cứu ứng 

dụng và phát triển công nghệ năng lượng. 

Hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ 

năng lượng mặt trời và bơm nhiệt 

Ở Việt Nam, bên cạnh vấn đề ứng phó 

với quá trình biến đổi khí hậu, một vấn đề 

cấp thiết là đảm bảo an ninh năng lượng. 

Với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa 

như hiện nay, hàng năm ngành điện phải 

đạt được mức độ tăng trưởng từ 12 - 17% 

để đảm bảo đầy đủ nhu cầu sản xuất cũng 

như đời sống của nhân dân. 

Theo Tổng sơ đồ điện VI tới năm 2020 

sản lượng điện của Việt Nam phải đạt 

khoảng 348.847 tỉ kWh điện, gấp khoảng 

3,5 lần so với tổng sản lượng điện của năm 

2010. Hơn nữa, cơ cấu nguồn điện năm 

2020, nhiệt điện (than, khí, dầu) chiếm 

khoảng 75%, thủy điện 19%, điện nguyên 

tử 1,9%, các nguồn điện khác trong đó có 

điện từ nguồn năng lượng tái tạo chỉ chiếm 

3 - 4%. Như vậy để giải quyết bài toán an 

ninh năng lượng của Việt Nam trong vòng 

10 năm tới vấn đề quan trọng nhất là “Sử 

dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng” 

bên cạnh việc đẩy mạnh hơn nữa sử dụng 

năng lượng tái tạo. 

Nhà nước đã kịp thời có những bước đi 

thích hợp nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và 

tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội cũng 

như các ngành để cùng giải quyết vấn đề. 

Cụ thể như: Nghị định số 102/2003/NĐ-CP 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2006 - 2015; Luật sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả… 

Bơm nhiệt có ưu điểm vượt trội chính là 

phần lớn nhiệt hữu ích thu được ở dàn 

ngưng (nguồn nóng) được lấy từ môi 

trường bên ngoài như không khí hoặc nước 

(nguồn lạnh). Trung bình cứ tiêu tốn 1kWh 

điện thì bơm nhiệt có thể sản sinh ra từ 3 - 

6kWh nhiệt tương đương với hệ số hiệu 

quả năng lượng từ 3 tới 6. Đây là lý do 

khiến bơm nhiệt là một trong những công 

nghệ tiết kiệm năng lượng được quan tâm 

nhất hiện nay. 

Thực tế trên đã tạo ra nguồn động lực 

thúc đẩy triển khai các chương trình, đề tài 

nghiên cứu về lĩnh vực sử dụng tiết kiệm 

và hiệu quả năng lượng cũng như thúc đẩy 

sử dụng năng lượng tái tạo. Việc ứng dụng 

bơm nhiệt kết hợp với hệ thống thu năng 

lượng mặt trời để thay thế cho các hệ thống 

cung cấp nước nóng truyền thống là một 

giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm năng lượng, 

giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời vẫn 

duy trì được khả năng cung cấp nước nóng 

liên tục quanh năm, trong mọi điều kiện 

thời tiết. 

mailto:ime.vietnam@ime.vn
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TS. Nguyễn Nguyên An - Chủ nhiệm Đề 

tài cho biết, khác với sử dụng năng lượng 

mặt trời để cung cấp nước nóng, bơm nhiệt 

hoạt động ổn định, chủ động, chịu ảnh 

hưởng ít hơn của thời tiết. Trong điều kiện 

nhiệt độ môi trường khá cao như ở nước ta, 

bơm nhiệt lại càng phát huy được hiệu quả 

do tránh được hiện tượng bám băng, tuyết 

ở dàn lạnh như ở các nước ôn đới. Vì vậy, 

trong 10 năm trở lại đây, công nghệ bơm 

nhiệt sản xuất nước nóng ngày càng được 

nghiên cứu hoàn thiện và mở rộng ứng 

dụng theo định hướng: Tăng nhiệt độ đầu 

ra của nước nóng, hạn chế hiện tượng đóng 

băng, tuyết ở dàn lạnh (nếu có), mở rộng 

phạm vi ứng dụng và tiếp tục nâng cao hiệu 

quả năng lượng. 

Như vậy, với đặc điểm khí hậu Việt 

Nam và các ưu điểm của bơm nhiệt, sử 

dụng bơm nhiệt kết hợp với bộ thu năng 

lượng mặt trời tạo ra tiềm năng lớn cho 

việc tiết kiệm năng lượng, giảm tác hại tới 

môi trường trong sản xuất nước nóng cũng 

như nhiều lĩnh vực công nghệ khác. 

Tiềm năng sử dụng bơm nhiệt kết hợp 

với bộ thu năng lượng mặt trời 

Mặc dù năng lượng mặt trời là một 

nguồn năng lượng rẻ, sẵn có, rất thích hợp 

trong sản xuất nước nóng tại Việt Nam 

nhưng do hiện tại giá điện của Việt Nam 

vẫn còn được Nhà nước trợ giá, nên người 

dân chưa quan tâm nhiều đến thiết bị cung 

cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời. 

Thêm vào đó doanh nghiệp sản xuất thiếu 

sự hỗ trợ của Nhà nước về đầu tư nghiên 

cứu cũng như kinh phí, trang thiết bị kỹ 

thuật cho sản xuất, thiếu sự kết nối với các 

nhà khoa học để nghiên cứu hoàn thiện 

công nghệ. Một lý do nữa là tại đa số vùng 

ở Việt Nam, nguồn năng lượng mặt trời 

vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng 

nước nóng quanh năm, trong mọi điều kiện 

thời tiết nên phương pháp này luôn cần đi 

kèm với một nguồn nhiệt dự phòng hoạt 

động nhờ điện năng hoặc các dạng năng 

lượng khác. Đây cũng là lý do khiến năng 

lượng mặt trời chưa được phổ biến và phần 

lớn các sản phẩm đun nước nóng bằng 

năng lượng mặt trời mới chỉ được sử dụng 

chủ yếu trong gia dụng, còn ứng dụng 

trong các tòa nhà lớn với mục đích thương 

mại hoặc trong công nghiệp ở nước ta còn 

ít so với trên thế giới. 

Để đạt được mục tiêu Đề tài đặt ra, 

nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu 

về công nghệ bơm nhiệt nói chung và bơm 

nhiệt kết hợp bộ thu năng lượng mặt trời để 

sản xuất nước nóng. Cùng với đó là nghiên 

cứu công nghệ mô phỏng, thiết kế tích hợp 

hệ thống bơm nhiệt kết hợp với bộ thu 

năng lượng mặt trời; thiết kế, chế tạo lắp 

đặt hoàn chỉnh hệ thống thử nghiệm bơm 

nhiệt kết hợp với bộ thu năng lượng mặt 

trời sản xuất nước nóng với dung tích 

30.000 lít, nhiệt độ nước nóng tối thiểu 40 - 

55oC, khả năng sản xuất nước nóng 600 

lít/giờ… 

 

Lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng 
bơm nhiệt kết hợp với bộ thu năng lượng mặt trời 

với dung tích 30.000 lít tại Nha Trang 

Đến nay, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, 

chế tạo được hai mẫu bơm nhiệt sản xuất 

nước nóng, một mẫu dùng trong gia đình 

và một mẫu dùng trong thương mại với 

năng suất nhiệt tương ứng là 1kW và 

20kW. Đồng thời, đã xây dựng được logic 

điều khiển cho phép phối hợp hoạt động 

giữa bộ thu năng lượng mặt trời và bơm 

nhiệt để cung cấp nước nóng cho hai đối 

tượng sử dụng chính là các hộ gia đình và 

khách sạn tại Việt Nam. 

Nhờ đó, chỉ với một năng suất nhiệt rất 

bé của bơm nhiệt vẫn có thể dự phòng 
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100% cho hệ thống năng lượng mặt trời 

cho các đối tượng sử dụng nước nóng đã 

nghiên cứu. Cụ thể, mẫu bơm nhiệt 1kW có 

thể dự phòng cho hệ cung cấp nước nóng 

trung tâm, dùng năng lượng mặt trời cho hộ 

gia đình với quy mô 4 đến 6 người hoặc 

200 đến 250m2 diện tích sàn, tại Hà Nội. 

Với 5 bộ, tổng năng suất nhiệt là 100kW, 

mẫu bơm nhiệt 20kW có thể dự phòng cho 

hệ thống cung cấp nước nóng trung tâm, 

dùng năng lượng mặt trời cho 1 khách sạn 

4 sao, quy mô 220 phòng tại Nha Trang. 

Về thực tế ứng dụng, mẫu bơm nhiệt 

1kW đang được sử dụng trong 1 gia đình 

với 5 người tại Hà Nội và tương lai có thể 

triển khai hàng loạt cho các đối tượng sử 

dụng tương tự. Mẫu bơm nhiệt 20kW đang 

được lắp đặt tại khách sạn Xanh, Nha 

Trang 2, quy mô 4 sao, 238 phòng. 

Với tiềm năng ứng dụng triển khai lớn 

trong thực tế, được nghiên cứu chế tạo 

trong nước, phù hợp với điều kiện khí hậu 

và trình độ công nghệ Việt Nam, sản phẩm 

chế tạo có nhiều khả năng cạnh tranh với 

sản phẩm nhập ngoại. Do đó kết quả 

nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng 

dụng vào sản xuất kinh doanh. 

“Kết quả đạt được ban đầu của đề tài 

nghiên cứu có ý nghĩa và tác động đối với 

kinh tế - xã hội và môi trường. Sử dụng 

bơm nhiệt kết hợp với bộ thu năng lượng 

mặt trời là một giải pháp rất hữu hiệu kết 

hợp được cả vấn đề tiết kiệm năng lượng 

và sử dụng năng lượng tái tạo. Trong đó 

nguồn năng lượng thu được trực tiếp từ 

môi trường nhờ bơm nhiệt là rất lớn”, TS. 

Nguyễn Nguyên An cho hay. 

Dự kiến kết quả của đề tài góp phần tiết 

kiệm năng lượng và giảm phát thải CO2 

trong lĩnh vực sản xuất nước nóng, đóng 

góp vào việc thực hiện mục tiêu của 

Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Giảm áp 

lực thiếu hụt nguồn cung của ngành điện. 

Đề tài có đóng góp nhất định về ứng 

dụng cũng như phát triển lý luận trong lĩnh 

vực chế tạo sử dụng bơm nhiệt tại Việt 

Nam với mục đích tiết kiệm năng lượng 

giảm ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên 

cứu được thể hiện qua quy trình thiết kế, hệ 

thống công nghệ, hệ thống điều khiển, phần 

mềm mô phỏng… được xây dựng trên cơ 

sở khoa học có lý luận và kiểm nghiệm 

thực tiễn cao. Đây sẽ là những cơ sở ban 

đầu để phát triển các ứng dụng của bơm 

nhiệt trong sản xuất nước nóng, nhằm thay 

thế các công nghệ cũ lạc hậu chi phí nhiều 

năng lượng.            

Theo www.truyenthongkhoahoc.vn, 

14/12/2013 

*****************  

SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 

BẰNG CÔNG NGHỆ ÉP RUNG  

 

Được sự hỗ trợ của Sở KH&CN TP Hồ 

Chí Minh, Công ty TNHH Phan Lâm Anh 

đã hoàn thiện công nghệ, thiết kế và chế 

tạo thành công dây chuyền sản xuất gạch 

block không nung ứng dụng công nghệ ép 

rung. 

Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất 

gồm phễu chứa và định lượng nguyên liệu, 

máy trộn nguyên liệu, hệ thống cấp phối 

liệu, khuôn định hình sản phẩm, máy ép 

rung tạo hình sản phẩm, tủ điều khiển trung 

tâm… Trong đó, máy ép rung tạo hình sản 

phẩm là thiết bị quan trọng nhất, hoạt động 

theo cơ chế ép kết hợp với rung tạo ra lực 

rung ép rất lớn để hình thành các viên gạch 

block đồng đều, đạt chất lượng cao và ổn 

http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4747-san-xuat-gach-khong-nung-bang-cong-nghe-ep-rung.html
http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4747-san-xuat-gach-khong-nung-bang-cong-nghe-ep-rung.html
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định. Công nghệ ép rung hiện đại với tính 

năng ưu việt này tạo cho viên gạch có 

cường độ nén cao từ 100-300 kg/cm2, giúp 

nâng cao tính năng sử dụng. 

 Dự án đã sản xuất thử nghiệm 10.000 

viên gạch và kiểm định đạt TCVN 

6477:2011; cung cấp và chuyển giao công 

nghệ 10 dây chuyền sản xuất gạch không 

nung cho các doanh nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng ở Tây Ninh, Bình Dương, Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Quảng Nam, 

TP Hồ Chí Minh… Thực tế sản xuất cho 

thấy quy trình sản xuất được tự động hóa 

cao, các thiết bị trong dây chuyền dễ thao 

tác, ít sự cố... 

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Phan 

Lâm Anh 

243 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, 

quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Tel: 

(04)38975088; Fax: (08)38975088;  

Email: phanthanhhai1967@vnn.vn 

  Theo www. tchdkh.org.vn, 11/12/2013 

*****************  

XỬ LÝ NƢỚC NHIỄM ASEN BẰNG 

VẬT LIỆU NANO 

Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học 

thủy lợi Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất 

thành công thiết bị xử lý nước nhiễm asen 

bằng công nghệ nano phục vụ cấp nước 

sinh hoạt cho vùng nông thôn.  

 

Thiết bị của Việt Nam rất gọn nhẹ 

Màng lọc nano đã được ứng dụng phổ 

biến để xử lý muối hòa tan và các chất ô 

nhiễm có kích thước nhỏ, làm mềm nước 

và xử lý nước thải. Màng lọc giữ vai trò 

như rào cản, ngăn chặn các hạt và vi sinh 

vật lớn hơn lỗ của màng lọc và loại bỏ có 

chọn lọc các chất ô nhiễm. 

Đất sét attapulgite và zeolit trong tự 

nhiên còn được dùng trong các thiết bị lọc 

nano. Chúng có các lỗ kích thước nano mét 

(1/1 tỷ mét) và được sử dụng ở nhiều nơi 

trên thế giới. 

Một nghiên cứu sử dụng màng lọc đất 

sét attapulgite để lọc nước thải của một nhà 

máy ở Algeria cho thấy, loại màng này có 

thể lọc các chất hữu cơ trong nước thải để 

sản xuất nước uống an toàn. Ngoài ra, 

zeolit cũng được dùng để tách các chất hữu 

cơ độc hại từ nước và khử các ion kim loại 

nặng. 

Thiết bị lọc nước của các nhà khoa học 

Việt Nam có đặc điểm gọn nhẹ dễ di 

chuyển, không cần sử dụng điện, hoá chất 

và không có nước thải. 

Nguồn nước đầu vào cũng đa dạng 

(nước sông, hồ, giếng đào, nước lũ), tốc độ 

lọc tối đa 80 lít/giờ hoặc 120 lít/giờ, nước 

sau lọc có hàm lượng asen nhỏ hơn 0,01 

mg/l, đạt tiêu chuẩn chất lượng nước uống 

theo Quy chuẩn Việt Nam 01: 2009/BYT. 

Thiết bị  của Viện Khoa học thuỷ lợi Việt 

Nam có giá chỉ bằng 50 – 70% sản phẩm 

cùng loại của Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Trên thế giới có các thành tựu lọc nước 

bằng công nghệ nano như: Hạt nano từ tính 

xử lý asen do Đại học Rice (Hoa Kỳ) sản 

xuất, Các hạt nano từ tính gồm các ion oxit 

lơ lửng trong nước liên kết với asen, sau đó 

loại bỏ bằng một nam châm. 

Ấn Độ, Bangladesh và các nước đang 

phát triển khác có hàng nghìn trường hợp 

nhiễm độc asen mỗi năm là do các giếng 

nước bị ô nhiễm asen. 

Màng lọc nano do Công ty Saehan (Hàn 

Quốc) sản xuất được sản xuất từ polyme có 

mailto:phanthanhhai1967@vnn.vn
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kích thước lỗ từ 0,1 -10 nano mét. Màng 

lọc nano được thử nghiệm xử lý nước uống 

ở Trung Quốc và khử mặn nước ở Iran đòi 

hỏi ít năng lượng hơn phương pháp thẩm 

thấu ngược. 

Thiết bị lọc thông dụng do Công ty KX 

(Hoa Kỳ) sản xuất sử dụng lớp sợi nano 

được chế tạo từ các polyme, nhựa thông, 

gốm và các vật liệu khác để xử lý các chất 

ô nhiễm. Thiết bị được chế tạo dành riêng 

cho hộ gia đình trong cộng đồng ở các 

nước đang phát triển sử dụng. Các thiết bị 

lọc hiệu quả, dễ sử dụng và không cần phải 

bảo dưỡng. 

  Theo www. baocongthuong.com.vn, 

27/12/2013 

*****************  

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ         

SẢN XUẤT DUNG MÔI SINH HỌC 

TỪ CÁC NGUỒN NGUYÊN LIỆU          

TÁI TẠO 

Thị trường dung môi thế giới hiện nay 

đang có xu hướng phát triển rất mạnh, mức 

tiêu thụ rất lớn. Tuy vậy, nguồn năng lượng 

hóa thạch đang dần cạn kiệt, giá dầu thô 

tăng từng ngày. Thêm vào đó, việc sử dụng 

dung môi hóa thạch còn gây hại trực tiếp 

đến con người và môi trường.  

Xuất phát từ những lý do trên, nhiều loại 

dung môi có nguồn gốc thực vật thay thế 

dung môi công nghiệp có nguồn gốc hóa 

thạch đã được nghiên cứu phát triển. Dung 

môi sinh học này có khả năng hòa tan tốt, ít 

bay hơi, không bắt cháy, không ảnh hưởng 

đến sức khỏe, có thể sử dụng được trong 

ngành thực phẩm. 

Trong số các dung môi sinh học được 

nghiên cứu, dung môi trên cơ sở metyl este 

dầu mỡ động thực vật và metyl este của 

axit mạch ngắn có tiềm năng ứng dụng 

rộng rãi nhất. Cả hai loại este này đều có 

tính chất dung môi tuyệt vời và có thể được 

sản xuất từ các nguồn nguyên liệu tái tạo 

được và không cạnh tranh với lương thực, 

chẳng hạn dầu mỡ động thực vật không ăn 

được hoặc phế thải, cỏ, rơm rạ… 

Ở Việt Nam, nguồn nguyên liệu từ nông 

nghiệp rất dồi dào. Các vấn đề bảo vệ môi 

trường cũng được đặt lên hàng đầu. Mặc dù 

vậy, mới có mọt vài công trình nghiên cứu 

được công bố liên quan đến việc phát triển 

loại dung môi sinh học có nguồn gốc thực 

vật và thân thiện với môi trường. Với mong 

muốn tạo tiền đề cho việc phát triển và ứng 

dụng dung môi sinh học ở Việt Nam, đáp 

ứng được một phần nhỏ xu thế phát triển 

của thị trường dung môi, Viện Hóa học 

Công nghiệp Việt Nam đã đưa ra nghiên 

cứu đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 

dung môi sinh học từ các nguồn nguyên 

liệu tái tạo” do ThS Nguyễn Thị Thu Trang 

và TS. Vũ Thị Thu Hà đồng chủ nhiệm. 

Đề tài đã đạt được những kết quả nghiên 

cứu như sau: 

- Xây dựng phương pháp đánh giá hàm 

lượng metyl este dầu hạt jatropha curcas 

trong sản phẩm của quá trình este hóa chéo 

dầu hạt jatropha curcas với metanol. 

- Xây dựng phương pháp định lượng etyl 

lactate trong sản phẩm của quá trình este 

hóa chéo axit lactic với etanol. 

- Nghiên cứu quy trình công nghệ hoàn 

thiện xử lý nguyên liệu dàu hạt Jatropha có 

chỉ số axit cao từ 19.5mg KOH/g xuống 

nhỏ hơn 1mg KOH/g. 

- Nghiên cứu quy trình hoàn thiện tổng 

hợp metyl este từ dầu hạt Jatropha với các 

chỉ tiêu chất lượng đạt tiêu chuẩn như 

mong muốn và xác định được các thông số 

thích hợp của quá trình điều chế metyl este 

dầu Jatropha. 

Theo www. vista.vn, 26/12/2013 

*****************  
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ENZYME 

XYLANAZA ĐỂ TẨY TRẮNG BỘT 

SUNPHAT GỖ CỨNG THEO CÔNG 

NGHỆ ECF (ELEMENTAL CHLORINE 

FREE) 

Với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại 

hóa của Việt Nam, công nghiệp giấy là một 

ngành kinh tế quan trọng cần được ưu tiên 

phát triển. Bột giấy hiện nay chủ yếu được 

sản xuất bằng phương pháp hóa học, 

phương pháp hóa nhiệt cơ, tái chế giấy các 

loại, các phương pháp này sử dụng nhiều 

hóa chất, đặc biệt là quá trình tẩy trắng có 

sử dụng clo nguyên tố. Nhìn chung công 

nghệ sản xuất bột giấy và giấy của Việt 

Nam còn lạc hậu, làm ô nhiễm môi trường 

trầm trọng và làm giảm năng lực cạnh 

tranh của ngành giấy.  

 Trên thế giới, ứng dụng công nghệ sinh 

học trong tẩy trắng bột giấy đã thu hút sự 

quan tâm và đã đạt được nhiều thành tựu 

trong những năm gần đây. Sử dụng enzyme 

kết hợp vào công đoạn tẩy trắng bột giấy 

đã khẳng định những ưu việt của mình so 

với chỉ sử dụng các chất tẩy truyền thống. 

 Việc triển khai các nghiên cứu về công 

nghệ tẩy trắng sử dụng các tác nhân thân 

thiện môi trường là rất cần thiết và có ý 

nghĩa thực tiễn cao với ngành công nghiệp 

giấy ở Việt Nam. Vì vậy, Trường Cao đẳng 

nghệ Công nghệ Giấy và Cơ điện đã chủ trì 

thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng 

enzyme xylanaza để tẩy trắng bột sunphat 

gỗ cứng theo công nghệ ECF (Elemental 

Chlorine Free)”. 

Từ những kết quả nghiên cứu đề tài các 

tác giả đã rút ra một số kết luận sau: 

Đã lựa chọn được quy trình công nghệ 

phù hợp tẩy trắng bột sunfat gỗ cứng theo 

công nghệ ECF. 

Sử dụng enzyme xylanaza kết hợp với 

quy trình tẩy trắng ECF để tẩy trắng bột gỗ 

cứng với điều kiện công nghệ được lựa 

chọn phù hợp với việc thay thế quy trình 

tẩy trắng truyền thống. 

Theo www. vista.vn, 22/12/2013 

*****************  

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT MỠ       

BÔI TRƠN CHỊU NƢỚC TRÊN CƠ 

Sở 12 - HYDROXYSTEARAT CANXI 

Nhu cầu về mỡ bôi trơn chịu nước 

chiếm một lượng lớn trong các mỡ bôi trơn 

chuyên dụng và thỏa mãn một số lĩnh vực 

bôi trơn của mỡ bôi trơn đa dụng như bôi 

trơn một số cơ cấu cần bôi trơn đa dụng 

làm việc ở nhiệt độ dưới 110 oC và đặc 

biệt thích hợp cho các ổ bi làm việc trong 

điều kiện ẩm, dễ bị nhiễm nước.  

Không giống như mỡ bôi trơn gốc canxi 

có nước, mỡ bôi trơn gốc 12-

hydroxystearat canxi được nghiên cứu từ 

những năm 70 của thế kỷ 20 do có thể 

dùng thay thế được mỡ liti ở khoảng nhiệt 

độ dưới 110 oC, với giá thành rẻ hơn mỡ 

liti và có tính chịu nước tốt hơn. Từ những 

năm 2000 trở lại đây, mỡ này được quan 

tâm nghiên cứu sử dụng do tính an toàn 

môi trường cảu chúng vượt trội so với các 

loại mỡ khác.  

Tại Việt Nam, mỡ bôi trơn chịu nước 

trên cơ sở 12-hydroxystearat canxi thường 

phải nhập ngoại, đặc biệt là các loại mỡ cao 

cấp đang có nhu cầu lớn trong các ngành 

khai khoáng, công nghiệp xi măng… Tại 

các ngành này, yêu cầu về khả năng an 

toàn môi trường cũng là điều cấp bách do 

các cơ cấu bôi trơn thường là loại hở. 

Do đó, TS. Phạm Thị Thúy Hà cùng các 

đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu đề tài 

“Nghiên cứu sản xuất mỡ bôi trơn chịu 

nước trên cơ sở 12-Hydroxystearat canxi” 

với mục tiêu nghiên cứu công nghệ sản 

xuất mỡ bôi trơn có khả năng chịu nước 

trên cơ sở 12 - hydroxystearat canxi ứng 

dụng trong bôi trơn công nghiệp. 

Đề tài đã đạt được những kết quả như 

sau: 

- Là công trình đầu tiên tại Việt Nam 

nghiên cứu công nghệ sản xuất mỡ bôi trơn 
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12HSA canxi với sản phẩm là mỡ bôi trơn 

đa dụng chịu tải chịu nước. 

- Đã đưa ra các kết quả nghiên cứu tính 

chất hóa lý và tính năng sử dụng. 

- Đã khẳng định đơn pha chế, công nghệ 

sản xuất và các chi phí liên quan đủ đảm 

bảo để sản phẩm có giá thành cạnh tranh để 

triển khai thương mại hóa. 

Theo www. vista.vn, 19/12/2013 

*****************  

HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẾ BIẾN 

HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG  

 

Các nhà khoa học Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã 

nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị chế 

biến hạt giống cây trồng áp dụng cho cây 

lúa, ngô, đậu đỗ. 

Hệ thống thiết bị chế biến hạt giống cây 

trồng được chế tạo đồng bộ (sấy hạt, phân 

loại, làm sạch, xử lý thuốc bảo quản, định 

lượng, đóng bao) điều khiển tự động, đạt 

chất lượng hạt giống theo TCVN. Năng 

suất chế biến 1-2 tấn/giờ (tùy thuộc vào 

loại sản phẩm đầu vào). Các thiết bị có 

nguyên lý và kết cấu tiên tiến nhất hiện nay 

và lần đầu tiên được ứng dụng ở Việt Nam 

(máy sấy hạt giống sử dụng nguyên lý sấy 

hạt tuần hoàn ngoài, tháo liệu bằng khí 

động; máy phân loại làm sạch với sàng 

bằng bi cao su thay thế bàn chải...), chi phí 

chế biến 1 đơn vị sản phẩm chỉ chiếm 5% 

giá thành sản xuất và chỉ bằng 30% so với 

chi phí của các dây chuyền nhập ngoại hiện 

có trong nước. Giá một dây chuyền thiết bị 

đồng bộ do Viện chế tạo chỉ bằng 50-60% 

giá nhập thiết bị cùng loại của các nước 

trong khu vực và bằng 30% giá nhập của 

các nước châu Âu và Mỹ. 

Chi tiết liên hệ: Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  

126 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội; Tel: 04.38689187;  

Fax: 04.38689131 
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ 

THIẾT BỊ SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ 

TỰ HỦY PHỤC VỤ ƢƠM GIỐNG 

CÂY TRỒNG VÀ BAO GÓI HÀNG 

THỰC PHẨM 

Do yêu cầu cấp bách về vấn đề bảo vệ 

môi trường sống, bảo vệ sức khỏe con 

người và cộng đồng, cùng với yêu cầu về 

phát triển sản phẩm mới, thân thiện môi 

trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu của 

thực tế công nghiệp và đời sống đặt ra, việc 

nghiên cứu chế tạo vật liệu xanh, sản phẩm 

sạch là vô cùng cần thiết. Một trong những 

sản phẩm như vậy là vật liệu bao bì tự phân 

hủy, dùng để chế tạo bầu ươm giống cây 

trồng và bao gói hàng thực phẩm.  

Các sản phẩm giấy bao bì tự hủy dưới 

dạng màng mỏng polyme đang được đặc 

biệt quan tâm nghiên cứu trên thế giới. Ở 

Việt Nam, việc nghiên cứu chế tạo hàng 

triệu bầu ươm từ màng mỏng polymer tự 

phân hủy phục vụ cho công tác trồng rừng 

là công việc hết sức có ý nghĩa về mặt thực 

tiễn và góp phần đáng kể nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm trong canh tác cây lâm nghiệp. 

Trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu của thực 

tiễn xã hội, phát triển khoa học công nghệ 

phục vụ nông, lâm nghiệp và vấn đề góp 

phần vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường, Viện Hóa học Công nghiệp Việt 

Nam đã chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu công nghệ và thiết bị sản xuất giấy bao 

bị tự hủy phục vụ ươm giống cây trồng và 

bao gói hàng thực phẩm” với mục đích 

http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4877-he-thong-thiet-bi-che-bien-hat-giong-cay-trong.html
http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4877-he-thong-thiet-bi-che-bien-hat-giong-cay-trong.html
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nghiên cứu nhằm xác định quy trình công 

nghệ và thiết bị sản xuất giấy bao bì tự hủy 

phục vụ ươm giống cây trồng và bao gói 

hàng thực phẩm, thân thiện môi trường quy 

mô nhỏ và vừa. 

Đề tài đã thu được một số kết quả sau 

đây: 

-  Đã nghiên cứu chế tạo thành công 03 

loại vật liệu polyme phân hủy sinh học trên 

cơ sở LDPF/TB; PEU/TB và PVA/TB ứng 

dụng để sản xuất bầu ươm cây tự phân hủy 

và bao gói hàng thực phẩm. 

- Đã nghiên cứu chế tạo thành công vật 

liệu giấy ứng dụng cho bao gói hàng thực 

phẩm. 

- Đã xây dựng 04 quy trình công nghệ 

tổng hợp. 

- Đã tiến hành phân tích xác định các chỉ 

tiêu về ATVSTP cho các loại vật liệu giấy 

bao bì tự hủy theo quy định của Bộ Y tế. 

- Đã nghiên cứu sự phân hủy của vật 

liệu. 

  Theo www. vista.vn, 26/12/2013 

*****************  

DUNG DỊCH CHẤT CHỐNG               

ĐÓNG CẶN ĐC-BK01  

Sản phẩm dung dịch chất chống đóng 

cặn ĐC-BK01 do Công ty cổ phần Công 

nghệ Vật liệu và Thiết bị Bách khoa (Hà 

Nội) sản xuất. 

Đây là sản phẩm hóa chất chuyên dụng 

dùng để chống lại hiện tượng cáu cặn trong 

các nồi hơi và hệ thống đường ống mới 

hoạt động. Sản phẩm có các chỉ tiêu kỹ 

thuật sau: hàm lượng chất khô:15-20%; độ 

pH: 5,5-7,5, ở dạng lỏng, đóng trong can 

nhựa, phi nhựa hoặc téc nhựa có các dung 

tích 20 l, 30 l, 50 l, 100 l, 1000 l. 

Chi tiết liên hệ: GS.TS Phạm Văn 

Thiêm - Công ty cổ phần Công nghệ Vật 

liệu và Thiết bị Bách khoa Hà Nội  

7/15 Tạ Quang Bửu, phường Bách 

khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 

Tel: (04)36230960;  

Emal: thiembkmte@gmail.com 
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10 SỰ KIỆN KHCN NỔI BẬT             

NĂM 2013 

Chiều 26/12, Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển truyền thông (Bộ KHCN) 

phối hợp với CLB Nhà báo KHCN công bố 

kết quả bình chọn những sự kiện KHCN 

nổi bật 2013.  

Đây là lần thứ 9 hoạt động bình chọn 10 

sự kiện KHCN được tổ chức và cũng là dịp 

để tôn vinh cá nhân, tập thể các nhà 

KHCN, cán bộ quản lý, những người đóng 

vai trò quyết định thành công sự nghiệp 

phát triển KHCN. 

Một trong những sự kiện nhận được 

nhiều sự bình chọn nhất là Việt Nam chế 

tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ và đưa vào 

không gian từ tháng 8/2013. 

Đây là sản phẩm được phát triển hoàn 

toàn bởi đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên trẻ 

của Trung tâm vệ tinh quốc gia Việt Nam. 

Toàn bộ các bước trong quá trình phát triển 

vệ tinh từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích 

hợp đến thử nghiệm đều được thực hiện tại 

Việt Nam. Nhiệm vụ của vệ tinh là chụp 

ảnh Trái đất, đo đạc một số thông số vệ 

tinh và môi trường vũ trụ bởi các cảm biến 

gắn trên vệ tinh và thử nghiệm thông tin 

liên lạc với mặt đất. 

Một sự kiện đáng chú ý nữa là với 

sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà  khoa học 

Anh, lần đầu tiên Việt Nam đã giải mã 

thành công hệ gene đầy đủ của 36 giống 

lúa bản địa mang đặc tính về chất lượng, có 

khả năng chịu mặn, chịu hạn và kháng 

bệnh. Kết quả nghiên cứu nói trên mở ra 

hướng nghiên cứu mới chọn tạo giống lúa, 

sản xuất ra các giống lúa mới năng suất 

cao, có thể kháng đa yếu tố. 

10 sự kiện được xếp theo các nhóm lĩnh 

vực: Cơ chế chính sách; khoa học tự nhiên; 

http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4876-dung-dich-chat-chong-dong-can-dc-bk01.html
http://www.tchdkh.org.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-moi-san-pham-moi/4876-dung-dich-chat-chong-dong-can-dc-bk01.html
mailto:thiembkmte@gmail.com
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nghiên cứu ứng dụng; hội nhập quốc tế về 

KHCN; tôn vinh nhà khoa học; khoa học 

xã hội và nhân văn. Cụ thể: 

1. Luật Khoa học và Công nghệ (sửa 

đổi) chính thức được Quốc hội thông qua 

lĩnh vực khoa học tự nhiên. 

2. Việt Nam chế tạo thành công vệ tinh 

siêu nhỏ và vệ tinh quan sát Trái đất đầu 

tiên của Việt Nam bay vào quỹ đạo. 

3. Giải mã thành công hệ gene của 36 

giống lúa bản địa Việt Nam. 

4. Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel) làm chủ công nghệ cao góp phần 

hiện đại hóa quân đội. 

5. “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 9.  

6. Hoàn tất việc đưa 16 kg uranium rời 

khỏi Việt Nam an toàn.  

7. Ký hiệp định và bản ghi nhớ về năng 

lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và 

Việt Nam và Vương quốc Anh; ký hợp tác 

sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích 

hòa bình. 

8. Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng 

tạo Việt Nam-Phần Lan chương  trình IPP 

tổng kết giai đoạn một và Dự án FIRST - 

Đầu tư 110 triệu USD cho đổi mới sáng tạo 

trong KH và CN.  

9. Nhà khoa học Việt Nam công bố kết 

quả nghiên cứu trên tạp chí số 1 thế giới – 

Nature.  

10. Việt Nam khánh thành Bảo tàng 

Đông Nam Á đầu tiên trong khu vực. 

Theo www. chinhphu.vn, 26/12/2013 
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1-0011672: Hệ thống sản xuất 
bánh hỏi. 

Tác giả: Bùi Tiến Hòa. 

Sáng chế đề xuất hệ thống sản xuất 

bánh hỏi tự động bao gồm máy trộn bột 

nhão (1), máy ép đùn (2), cơ cấu ngắt (3), 

băng chuyền (4), và thiết bị hấp (5), trong 

đó, nhờ chuyển động phối hợp giữa cơ cấu 

ngắt (3) và băng chuyền (4), sợi bánh từ 

máy ép đùn (2) bị ngắt, gập và xếp thành 

các lọn bánh có hình dạng dấu hỏi nằm 

ngang trên băng chuyền (4), khác biệt ở 

chỗ, cơ cấu ngắt (3) bao gồm cơ cấu cam 

(32), đĩa quay (36), thanh gạt (31) được 

dẫn động bởi đĩa quay (36) để chuyển 

động vệ tinh với quỹ tích đồng dạng với 

biên dạng của cơ cấu cam (32) với vận tốc 

góc không thay đổi, và trong chu kỳ 

chuyển động vệ tinh của thanh gạt có ít 

nhất một đoạn mà vận tốc dài của thanh 

gạt tăng đột ngột, nhờ đó tạo ra lực đủ để 

ngắt đứt các sợi bánh. 

 

****************** 

1-0011709: Thiết bị và quy trình 
thi công cọc tổ hợp    

Tác giả: Võ Thanh Minh.  

     Sáng chế đề cập đến thiết bị thi 

công cọc tổ hợp bao gồm ít nhất một ống 

vách, khung kẹp có cơ cấu kẹp để liên kết 

với ống vách đã được hạ xuống nền đất, 

giá ép được liên kết với khung kẹp, các xi 

lanh ép có một đầu liên kết với phần đế 

của giá ép, một đầu liên kết với má kẹp, 

má kẹp dùng để kẹp chặt vào cọc ép, để ép 

ít nhất một vật liệu đi xuyên qua trong 

lòng của ống vách bằng cách sử dụng ma 

sát giữa ống vách đã được hạ xuống nền 

đất với nền đất làm đối trọng, các bộ phận 

của thiết bị được tạo kết cấu để lực ép lên 

vật liệu, tạo ra bởi các xi lanh ép truyền 

đến cọc ép thông qua má kẹp, và phản lực 

được truyền qua giá ép, cơ cấu kẹp, khung 

kẹp đến ống vách và được cân bằng bởi 

ma sát giữa ống vách và nền đất. Ngoài ra, 

sáng chế cũng đề cập đến phương pháp thi 

công cọc tổ hợp. 

 

****************** 

1-0011727: Cơ cấu thay ga 
giƣờng không cần di chuyển            

bệnh nhân     

Tác giả: Nguyễn Tiến Khoa. 

Sáng chế đề cập đến cơ cấu thay ga trải 

giường trong bệnh viện và các cơ sở y tế 

các cấp mà khi thay ga trải giường không 

cần phải di chuyển bệnh nhân đang nằm 

trên giường. 

Cơ cấu này dựa trên nguyên lý hai 

cuộn vải, một cuộn thu lại cuộn kia trải ra. 

Trong khi cuộn ga cũ (2) cần được thay 
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thu lại thì đồng thời cạnh nó cuộn ga mới 

(1) được trải ra. 

Cuộn ga cũ (2) thu lại bao nhiêu thì 

cuộn ga mới (1) được trải ra bấy nhiêu. 

Điều này diễn ra đồng thời nên bệnh nhân 

sẽ luôn nằm trên cả hai cuộn ga cho đến 

khi cuộn ga mới (1) thay thế hoàn toàn 

cuộn ga cũ (2). Cơ cấu thay ga giường 

không cần di chuyển bệnh nhân gồm hai 

cuộn ga (cuộn ga mới (1), cuộn ga cũ (2)) 

cấu tạo giống nhau; mỗi cuộn ga được 

quấn trên một trục (8), trục này lắp quay 

được trong một cặp bạc đỡ (5, 6) ở hai 

đầu; bộ phận chốt (7) có dạng hai thanh 

chốt được tạo nhô ra từ mỗi bạc đỡ (5, 6); 

bộ truyền động bằng xích được bố trí ở hai 

bên thành giường gồm hai đĩa xích (4) 

được nối với nhau bởi dây xích (3) ở mỗi 

bên; các cuộn ga (1, 2) được gắn lên và 

chuyển động tịnh tiến cùng với bộ truyền 

động bằng xích bằng cách cài các thanh 

chốt của bộ phận chốt (7) vào các lỗ mắt 

xích của dây xích (3) ở bên tương ứng. 

 

****************** 

1-0011736: Hỗn hợp trừ sâu có 
tác dụng hiệp đồng của 

dinotefuran, pymetrozin và 
buprofezin và chế phẩm chứa                   

hỗn hợp này    

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn.  

Sáng chế đề cập đến hỗn hợp trừ sâu có 

tác dụng hiệp đồng của dinotefuran, 

pymetrozin và buprofezin. Sáng chế cũng 

đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp này và 

một hoặc nhiều chất mang và một hoặc 

nhiều chất hoạt động bề mặt. Hỗn hợp 

hoặc chế phẩm theo sáng chế đặc biệt 

thích hợp với việc sử dụng để phòng trừ 

rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal). 

****************** 

2-0001094: Phƣơng pháp tinh chế 
rutin    

Tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Văn 

Chúc, Nông Hồng Nhạn, Nguyễn Thị 

Phương Hòa, Nguyễn Thị Tuyết Mai.  

 Giải pháp hữu ích đề cập đến phương 

pháp tinh chế rutin từ sản phẩm rutin thô 

tách chiết được từ nụ và hoa hòe. Phương 

pháp tinh chế này bao gồm các bước: tạo 

tinh thể rutin ngậm metanol, tạo tinh thể 

rutin ngậm nước và tạo rutin tinh khiết. 

****************** 

2-0001095: Phƣơng pháp tạo sinh 
khối nấm Cordyceps sinensis    

Tác giả: Ngô Quý Vân.  

Giải pháp hữu ích đề cập đến phương 

pháp tạo sinh khối nấm Cordyceps sinensis 

được tiến hành dựa trên nguồn cơ chất tằm 

tơ Bombyx mori, là nguồn nguyên liệu có 

sẵn trong nước. 

Phương pháp này bao gồm các bước: 

xử lý tằm tơ ở giai đoạn tằm chín; tạo các 

hỗn hợp dạng bột nhão giữa đông trùng hạ 

thảo Cordyceps sinensis và tằm tơ; tiến 

hành lên men và xử lý dịch lên men thứ 

cấp để thu được sinh khối nấm Cordyceps 

sinensis ở dạng bột khô. 

****************** 
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